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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 18/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2011


NGHỊ QUYẾT 
V/v: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2004/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2004 - 2020. 

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 với những nội dung chính trong nội dung Đồ án như sau:
1. Mục tiêu tổng quát:  Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh đến năm 2020; phân bố một hệ thống đô thị trung tâm, nhiều cấp, kết hợp giữa cải tạo các đô thị cũ và xây dựng các đô thị mới để tạo thế cân bằng phát triển giữa các vùng và phù hợp với đặc thù phát triển của từng vùng; chú trọng xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật có tác dụng thúc đẩy phát triển đô thị, phân bổ cơ cấu chức năng hợp lý, bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và sinh thái tự nhiên nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị. 
- Đến năm 2015 tỉnh Sơn La có 17 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại III (Thành phố Sơn La), 03 đô thị loại IV (Thị xã Hát Lót, Thị trấn Mộc Châu, Thị trấn nông trường Mộc Châu) và 13 đô thị loại V (gồm các thị trấn: Thuận Châu, Tông Lệnh (Cuông Mường), Ít Ong, Sông Mã, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Chiềng Sơn, Yên Châu, Vân Hồ, Co Mạ, Chiềng Mai, Phiêng Lanh).
- Đến năm 2020 có 23 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại III (Thành phố Sơn La), 06 đô thị loại IV (Thị xã Mộc Châu, Thị xã Hát Lót, Thị trấn Thuận Châu, Thị trấn Phù Yên, Thị trấn Sông Mã, Thị trấn Ít Ong) và 16 đô thị loại V (gồm các thị trấn: Tông Lệnh (Cuông Mường), Phỏng Lái, Mường Bú, Sốp Cộp, Phiêng Lanh, Bắc Yên, Chiềng Sơn, Yên Châu, Vân Hồ, Tô Múa, Co Mạ, Chiềng Mai, Mường Cơi, Chiềng Khương, Mường Lầm, Phiêng Khoài). Trong 16 đô thị loại V có 7 thị trấn là trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế cấp huyện: Chiềng Mai, Sốp Cộp, Phiêng Lanh, Bắc Yên, Yên Châu, Vân Hồ, Co Mạ và 9 thị trấn là đô thị chuyên ngành: Tô Múa, Mường Cơi, Chiềng Khương, Mường Lầm, Mường Bú, Chiềng Sơn, Tông Lệnh (Cuông Mường), Phỏng Lái, Phiêng Khoài.

3. Định hướng phát triển các trục không gian đô thị: Hệ thống đô thị Sơn La tạo thành 3 trục không gian đô thị quan trọng sau:
- Trục đô thị Quốc lộ 6 phát triển theo vùng kinh tế động lực, bao gồm: Thành phố Sơn La, thị xã Hát Lót, thị xã Mộc Châu, thị trấn Vân Hồ, thị trấn Yên Châu, thị trấn Thuận Châu, thị trấn Phỏng Lái, thị trấn Tông Lệnh (Cuông Mường). Trong đó có 4 đô thị hạt nhân quan trọng của vùng là Thành phố Sơn La, thị xã Hát Lót, thị xã Mộc Châu và thị trấn Thuận Châu. 

- Trục đô thị Sông Đà phát triển theo vùng kinh tế sông Đà, bao gồm: Thị trấn Ít Ong, thị trấn Phiêng Lanh, thị trấn Bắc Yên, thị trấn Phù Yên. Trong đó thị trấn Ít Ong, thị trấn Phù Yên là đô thị hạt nhân của vùng.

- Cụm đô thị vùng kinh tế biên giới, bao gồm: Thị trấn Sông Mã, thị trấn Sốp Cộp, thị trấn Chiềng Khương, thị trấn Phiêng Khoài, thị trấn Chiềng Sơn. Trong đó thị trấn Sông Mã (đô thị loại IV) là đô thị hạt nhân của vùng.

4. Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn

4.1 Quan điểm phát triển nông thôn

- Từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với trình độ phát triển từng vùng, chú trọng quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung như thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã làm cơ sở phát triển nông thôn, giảm sự cách biệt nông thôn với thành thị. 

- Xây dựng mô hình nông thôn mới thành các bản văn hoá giàu bản sắc dân tộc, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị được giữ vững.   

4.2 Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn đến năm 2020

- Quy hoạch đến năm 2020 có 175 xã (trong tổng số 214 xã, phường, thị trấn). 

- Đến năm 2020: Có 40 trung tâm cụm xã (Bổ sung 05 trung tâm cụm xã: Chiềng Khay, Mường Lạn, Mường Lèo, Púng Bánh, Xuân Nha; giảm 10 trung tâm cụm xã, trong đó 09 trung tâm cụm xã nâng cấp lên thị trấn: Mường Cơi, Phỏng Lái, Chiềng Khương, Mường Lầm, Mường Bú, Co Mạ, Tô Múa, Chiềng Sơn, Phiêng Khoài; 2 trung tâm cụm xã Bon Phặng và Muổi Nọi sát nhập làm 1 trung tâm cụm xã).

- Có 17 xã vùng Biên giới: Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng On, Phiêng Pằn, Mường Hung, Mường Lạn, Mường Cai, Mường Lèo, Chiềng Tương, Tân Xuân, Mường Và, Nậm Lạnh, Chiềng Khương, Mường Sai. Các xã biên giới chủ yếu phát triển lâm nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế trang trại, tái định canh định cư.

- Có 5 Cửa khẩu: Lạnh Bánh, Mường Lèo, Nà Cài, Chiềng Khương, Lóng Sập.

5. Quy mô dân số

- Hiện trạng năm 2009: Dân số 1.088.400 người; trong đó dân số đô thị 150.600 người (chiếm tỷ lệ 13,9%), dân số nông thôn 937.800 người.  

- Năm 2015: Dân số khoảng 1.189.000 người; trong đó dân số đô thị 310.300 người (chiếm tỷ lệ 26,1%), dân số nông thôn  879.000 người; 

- Năm 2020: Dân số khoảng 1.291.000 người; trong đó dân số đô thị 437.800 người (chiếm tỷ lệ 33,9%), dân số nông thôn  854.000 người. 

6.  Quy mô đất đai

- Đất xây dựng đô thị: Hiện trạng 2.274,33 ha, năm 2015 là 4.438 ha, năm 2020 là 6.614 ha.

- Đất ở nông thôn: Hiện trạng 6.530 ha, năm 2015 là 9.220 ha, năm 2020 là 9.800 ha.

7. Định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật
7.1. Quy hoạch giao thông: Phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

7.1.1. Mạng lưới giao thông đường bộ:

- Quốc lộ: Hoàn thiện, nâng cấp các tuyến: Quốc lộ 6 chiều dài 217 km, Quốc lộ 37 dài 107 km, Quốc lộ 279 dài 55 km, Quốc lộ 43 dài 114 km, Quốc lộ 32B dài 11 km, Quốc lộ 4G dài 92 km; kéo dài theo hướng chuyển tuyến Tỉnh lộ 105 từ Sông Mã - Sốp Cộp - Nậm Lạnh ra Cửa khẩu quốc gia Lạnh Bánh (tại mốc D1) với chiều dài 70 km. Dự kiến phát triển quốc lộ mới: Chuyển tuyến đường tỉnh 107 từ ngã ba Chiềng Pấc huyện Thuận Châu (QL6) đến trung tâm thị trấn Phiêng Lanh huyện Quỳnh Nhai (QL279) thành Quốc lộ với chiều dài 30 km. 

- Tỉnh Sơn La có 18 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 1.405 km;  đường huyện quy hoạch gồm 125 tuyến, dự kiến nâng cấp các tuyến đường hiện có vào cấp hạng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn (cấp V miền núi, loại A nông thôn) và phát triển thêm các tuyến mới; đường xã trên địa bàn toàn tỉnh có 1.480 tuyến với chiều dài 5.761 km; dự kiến đến năm 2015 hoàn thành mở mới các tuyến đường đến các bản chưa có đường ô tô.

7.1.2. Đường hàng không: Triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện Cảng hàng không Nà Sản và đưa vào khai thác sử dụng, giai đoạn 2010 – 2015 cơ bản hoàn thành xây dựng mới đường băng cất hạ cánh, sân đỗ, đường trục vào cảng và công trình phụ trợ, đài kiểm soát không lưu mới; xây dựng sân bay trực thăng tại Mộc Châu.

7.1.3. Đường thuỷ: Quy hoạch các cảng bốc dỡ hàng hoá (Tạ Bú, Chiềng Hoa, Pá Uôn, Tà Hộc) và cảng hành khách (Tạ Bú, Pá Uôn, Tà Hộc).

7.2. Quy hoạch cấp nước

- Nhu cầu sử dụng nước cho các thành phố và thị xã đến năm 2015 là 35.700 m3/ngày đêm, đến năm 2020 là 67.300 m3/1 ngày đêm; các xã, điểm dân cư nông thôn nhu cầu sử dụng nước năm 2015 là 85.300 m3/1 ngày đêm, đến năm 2020 là 158.500 m3/1 ngày đêm. 
- Chỉ tiêu cấp nước đến năm 2015: Thành phố, thị xã: 120lit/người/1 ngày đêm; các thị trấn: 100lit/người/1 ngày đêm; các trung tâm cụ xã: 80lit/người/1 ngày đêm; các xã, điểm dân cư nông thôn: 60 lít/người/1 ngày đêm; khu công nghiệp, cụm công nghiệp: 30m3/ha/1 ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước đến năm 2020: Thành phố, thị xã 150lit/người/1 ngày đêm; các thị trấn 120lit/người/1 ngày đêm; các trung tâm cụ xã 100lit/người/1 ngày đêm; các xã, điểm dân cư nông thôn 80 lit/người/1 ngày đêm; các khu, cụm công nghiệp 45m3/ha/1 ngày đêm. 

- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch ở đô thị là 95%, ở nông thôn là 90%.

7.3. Quy hoạch cấp điện

Tổng phụ tải điện phục vụ sinh hoạt, dịch vụ công cộng, sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp dự kiến năm 2015 là 238.439 KW, năm 2020 là  424.879 KW. Hiện trạng có 6 trạm 110 KV, dự kiến đến năm 2015 xây dựng và nâng cấp lên thành 10 trạm, năm 2020 lên 13 trạm.

Quy hoạch đến năm 2020, 100% dân số được sử dụng điện.

7.4. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Tổng khối lượng nước thải đến năm 2020 là 188.000 m3/1 ngày đêm (bao gồm nước thải khu đô thị, nông thôn, trung tâm cụm xã, khu công nghiệp, cụm công nghiệp); tổng khối lượng chất thải rắn đến năm 2020 là 829,1 tấn/1 ngày đêm (bao gồm chất thải rắn đô thị, nông thôn, trung tâm cụm xã, khu công nghiệp, cụm công nghiệp).

- Yêu cầu toàn bộ nước thải phải được xử lý trước khi thải ra sông, suối, hồ ao. 

- Chất thải rắn đô thị: Xây dựng nhà máy xử lý, chế biến rác thải tại các đô thị lớn, các đô thị còn lại đều phải có bãi chôn rác được xử lý theo quy định về vệ sinh môi trường; chất thải rắn công nghiệp: Các nhà máy có chất thải rắn độc hại yêu cầu xử lý riêng, đạt yêu cầu vệ sinh theo tiêu chuẩn môi trường cho phép trước khi chuyển đến bãi chôn lấp; chất thải bệnh viện cần xây dựng công trình xử lý riêng, đạt yêu cầu vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định.

- Nghĩa trang nhân dân: Các đô thị đều phải xây dựng các khu nghĩa trang đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Quy hoạch nghĩa trang, bãi rác có biện pháp xử lý phù hợp với từng loại đô thị, theo từng giai đoạn phát triển của đô thị.

7.5. Quy hoạch mạng lưới bưu chính viễn thông

- Bưu chính: Đến năm 2015 có trên 400 điểm phục vụ, mật độ dưới 3.621 người/điểm phục vụ, bán kính bình quân dưới 3 km/điểm; đến năm 2020 có trên 535 điểm phục vụ, mật độ 3.187 nguời/điểm phục vụ; bán kính phục vụ bình quân dưới 2 km/điểm.

- Viễn thông: Đến năm 2020, 100% xã có cáp quang đến trung tâm; điện  thoại cố định có dây và không dây, điện thoại di động: mật độ 99,4 thuê bao/100 dân; 100% các máy tính kết nối được Internet, mật độ Internet đạt 6,5 thuê bao/100 dân.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Đến năm 2020, 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp của UBND tỉnh với Chính phủ, các ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện trên môi trường mạng một cách thường xuyên; bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô toàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:  Đảm bảo cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin; 50% hồ sơ khai thuế, 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng. Đến hết năm 2015, 100% các ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ phận một cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp.

7.6. Quy hoạch mạng lưới giáo dục: Theo Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quy hoạch phát triển giáo dục – đào tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020.

7.7. Quy hoạch mạng lưới y tế: Theo Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể hệ thống y tế tỉnh Sơn La, giai đoạn 2007 - 2020.
7.8. Quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa: Theo Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2020.
7.9. Đánh giá môi trường chiến lược

- Dự báo các tác động của đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

- Khoanh vùng bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

- Dự báo nguy cơ tác động đến môi trường, xây dựng các chương trình kế hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch cảnh quan môi trường sinh thái. 

- Bảo vệ môi trường nước, các hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

- Xây dựng các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường.

8. Định hướng ưu tiên phát triển
- Ưu tiên cho các dự án ổn định tái định cư đô thị và nông thôn phục vụ xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La.

- Bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế tác động xấu của dự án công trình thuỷ điện Sơn La đến đời sống dân cư đô thị và nông thôn.
- Chương trình phát triển công nghiệp: Lập các dự án xây dựng, thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp Mộc Châu, cụm công nghiệp Phù Yên, cụm công nghiệp Mường La; các dự án nhà máy thép Sơn La, nhà máy luyện đồng Phù Yên, nhà máy luyện Niken Bản Phúc, nhà máy xi măng lò quay Mai Sơn, nhà máy chế biến bông và sản xuất sợi, nhà máy chế biến sản phẩm tre xuất khẩu Mộc Châu, nhà máy chế biến gỗ ép, các dự án chế biến sản phẩm từ ngô, sắn (cồn sinh học, tinh bột biến tính, tinh bột, thức ăn gia súc..); các dự án chế biến hoa quả (nước giải khát, đóng hộp, sấy); các nhà máy chế biến mủ cao su...
- Chương trình phát triển thủy điện: Hoàn thành 29 nhà máy thủy điện trên địa bàn trong giai đoạn 2011 - 2015 với tổng công suất 412 MW; giai đoạn 2015 - 2020 hoàn thành 11 nhà máy, tổng công suất khoảng 128 MW. Chuẩn bị và đầu tư 02 nhà máy thủy điện tích năng.

- Chương trình phát triển mạng lưới du lịch gắn với phát triển vùng, khai thác tiềm năng, quảng bá thiết lập các tua du lịch hấp dẫn.

 - Chương trình phát triển đô thị và nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng: 

+ Về quy hoạch đô thị: Ưu tiên lập quy hoạch điều chỉnh các thị trấn huyện lỵ đến kỳ điều chỉnh, lập quy hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch thị trấn huyện lỵ mới và các thị trấn chuyên ngành khác; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

+ Về quy hoạch phát triển nông thôn: Hoàn thành quy hoạch các dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên phạm vi toàn tỉnh theo quy hoạch rà soát tái định cư được Chính phủ phê duyệt năm 2010; quy hoạch điều chỉnh các trung tâm cụm xã, lập quy hoạch các xã theo chương trình nông thôn mới.  

9. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn xây dựng hạ tầng của công trình thuỷ điện Sơn La trên địa bàn; 

- Vốn sự nghiệp kinh tế;

- Vốn các dự án chương trình mục tiêu;

- Vốn các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh; 

- Vốn từ chuyển quyền sử dụng đất; 

- Vốn do nhân dân đóng góp theo quy định và tự xây dựng; 

- Vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

10. Giải pháp thực hiện

- Giải pháp tạo động lực phát triển đô thị.

- Giải pháp tạo nguồn vốn xây dựng đô thị.

- Giải pháp về giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề tại khu vực mới đô thị hóa.

- Giải pháp về phát triển nhà ở, xây dựng các khu đô thị mới.

- Giải pháp về quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị.
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII thông  qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện :
1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thể hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020 trước khi phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành tuyên truyền nội dung Nghị quyết tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII thông qua./.
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